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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH PHÚ THỌ                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 47/2022/HNGĐ-ST 

Ngày 28 t án  7 năm 2022 

V/v Tran  c ấp  ôn nhân và  ia đìn   

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa Phiên toà: Bà          u Hu  n; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ôn  N u ễn N ọc   ắn ; 

                                                Ôn  N u ễn Xuân Đào. 

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàn       ân -   ư ký  oà án n ân dân tỉn  P ú 

  ọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Bà 

 rươn      Kim Dun  -  Kiểm sát vi n.  

Ngày 28 tháng 7 năm 2022 tại trụ sở  oà án n ân dân tỉn  P ú   ọ tiến  àn  

xét xử sơ t ẩm côn  k ai vụ án t ụ lý số: 71/2022/TLST-HNGĐ n à  27 t án  5 

năm 2022 v  vi c   ran  c ấp hôn n ân và  ia đìn ”. 

T eo Qu ết đ n  đưa vụ án ra xét xử số: 58/2022/QĐST-HNGĐ ngày 19 

tháng 7 năm 2022  iữa các đươn  sự: 

Nguyên đơn: Ch  Nguyễn Th  Thu N, sin  năm 1992; ĐKHK  : K u 5, xã 

H, thành phố V, tỉnh Phú Thọ; Hi n ở: Khu 1, xã H, thành phố V, tỉnh Phú Thọ. 

         Bị đơn: Anh Lã Xuân D, sin  năm 1986; ĐKHK  : K u 5, xã H, thành phố 

V, tỉnh Phú Thọ. Hi n đan  ở Đài  oan. 

        Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Th  K, sin  năm 1953; đ a chỉ: 

Khu 5, xã H, thành phố V, tỉnh Phú Thọ. 

                 (Ch  N, bà K có mặt; anh Dcó đơn xin xét xử vắng mặt) 

   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 Theo đơn khởi kiện và trong quá trình tố tụng nguyên đơn chị Nguyễn Thị 

Thu N trình bày: Ch  và anh Lã Xuân D đăn  ký kết hôn ngày 06/8/2010 tại UBND 

xã H, thành phố V, tỉnh Phú Thọ.  rư c k i kết  ôn  ai   n đư c tự do tìm  iểu, 

đăn  ký kết  ôn tự n u  n, k ôn     ai ép buộc. Sau khi kết hôn v  chồng v  sống 

cùng bố mẹ đẻ của anh D tại khu 5, xã H, thành phố V, tỉnh Phú Thọ. Quá trình 

chung sống v  c ồn  chung sống hòa thuận, hạn  p úc đến khoản  năm 2015 hai 

v  chồn  cùn  đi Đài Loan n ưn  sin  sống ở  ai nơi k ác n au thì bắt đầu phát 

sinh mâu thuẫn. Đến năm 2020 c   hết hạn h p đồn  lao động nên quay trở v  Vi t 
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nam sinh sống còn anh D hi n nay vẫn lao động tại Đài  oan và c ưa qua  trở v  

Vi t Nam. Nguyên nhân mâu thuẫn là do v  c ồn  k ôn    p n au, không có tiếng 

nói chung, v  chồng sống xa nhau thời gian dài nên tình cảm lạnh nhạt dần. Từ 

tháng 01 năm 2022 ch  đã c u ển v  sống cùng bố mẹ đẻ tại khu 1, xã H, thành phố 

V, tỉnh Phú Thọ. Nay xét thấy tình cảm v  chồng không còn, mục đíc   ôn n ân 

k ôn  đạt đư c nên c   N đ  ngh    a án n ân dân tỉn  P ú   ọ  iải quyết cho c   

đư c l   ôn v i anh Lã Xuân D. 

V  con chung: C   Nguyễn Th  Thu N xác đ n  v  chồng có 02 con chung là 

Lã Th  Ánh T, sinh ngày 14/02/2011 và Lã Quỳnh T, sinh ngày 13/6/2013. Khi ly 

hôn Ch  N nhất trí để cho anh D đư c trực tiếp nuôi dưỡng, c ăm sóc, giáo dục hai 

con chung. Ch  N cấp dưỡng nuôi con chung cùng anh D là 1.500.000 đồng (Một 

tri u năm trăm n  ìn đồng)/ 01 cháu/01 tháng, kể từ t án  6 năm 2022 c o đến khi 

con chung thành niên. Tổn   ai c áu là 3.000.000 đồng (Ba tri u đồng)/01 tháng. 

P ươn  t ức cấp dưỡn  t eo t án . Trong thêi gian anh D ở nư c ngoài ch  đồng ý 

để mẹ đẻ anh D(Tức bà nội của hai cháu) là bà Lê Th  K s  c ăm sóc và nuôi 

dưỡng hai con chung c o đến anh D v   i t Nam đón hai c áu.  

V  tài sản chung, công n , côn  sức đón   óp: C   N xác đ n  v  c ồn  

k ôn  có n n k ôn  đ  n      a án  iải quyết.  

   án phí ly hôn và án p í của n ười có n  ĩa vụ cấp dưỡn  nuôi con: C   N 

xin tự n u  n c  u t eo qu  đ n  của p áp luật. 

C   N   u cầu   a án k ôn  tiến  àn    a  iải, đ  n      a án  iải qu ết 

vắn  mặt. 

Bị đơn anh Lã Xuân D trình bày quan điểm tại đơn đề nghị đề ngày 

23/6/2022: Anh và Ch  N đăn  ký kết hôn ngày 06/8/2010 tại UBND xã H, thành 

phố V, tỉnh Phú Thọ. Sau khi kết hôn v  chồng v  sống cùng bố mẹ đẻ anh tại khu 

5, xã H, thành phố V, tỉnh Phú Thọ. Quá trình chung sống v  chồng sống hạnh 

p úc đến t án  8 năm 2015 k i an  san  Đài  oan làm vi c. Hi n nay an  đan  lao 

động tại Đài  oan và c ưa qua  trở lại Vi t Nam. Nay c   N có đơn đ  ngh    a án 

n ân dân tỉn  P ú   ọ  iải quyết c o c   đư c l   ôn v i an , quan điểm của anh 

là đồng ý ly hôn v i Ch  N. 

V  con chung: Anh Lã Xuân D xác đ n  v  chồng có 02 con chung là Lã Th  

Ánh T, sinh ngày 14/02/2011 và Lã Quỳnh T, sinh ngày 13/6/2013. Khi ly hôn anh 

và Ch  N thỏa thuận anh s  trực tiếp nuôi dưỡn , c ăm sóc,  iáo dục hai con chung. 

Ch  N cấp dưỡn  nuôi con c un  cùn  an  là 1.500.000 đồng (Một tri u năm trăm 

n  ìn đồng)/ 01 cháu/01 tháng. Tổn   ai c áu là 3.000.000 đồng (Ba tri u đồng)/01 

tháng. Trong thêi gian anh ở nư c ngoài anh nhờ mẹ đẻ anh (Tức bà nội của hai 

cháu) là bà Lê Th  K s  c ăm sóc và nuôi dưỡng hai con chung c o đến anh v   i t 

Nam đón hai c áu.  

V  tài sản chung, công n , côn  sức đón   óp: Anh D xác đ n  v  c ồn   ở 

cùng bố mẹ đẻ nên k ôn  có tài sản chung, công n  hay công sức đón   óp  ì do 

vậy k ôn  đ  n      a án  iải quyết.  
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Anh D đ  n    bà K s  n ận t a , có trác  n i m t ôn   áo các văn  ản tố 

tụn  của   a án c o anh Dvà đ  n     iải qu ết, xét xử vắn  mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị K trình bày: Bà là mẹ đẻ 

của anh Lã Xuân D. Quá trình chung sống anh Dvà Ch  N có 02 con chung là Lã 

Th  Ánh T, sinh ngày 14/02/2011 và Lã Quỳnh T, sinh ngày 13/6/2013. Hi n nay 

 ai c áu đan  ở cùng bà, do bà trực tiếp c ăm sóc, nuôi dưỡng. Nguy n vọng của 

anh Dk i l   ôn là đư c trực tiếp nuôi dưỡng hai con chung. Tuy nhiên, anh D hi n 

na  đan  làm vi c ở Đài  oan nên anh D có nhờ bà thay anh D nuôi dưỡn  c áu T, 

cháu T c o đến k i anh D v   i t Nam đón hai c áu. Anh D có ủy quy n cho bà 

nhận các văn  ản tố tụng, bản án của Tòa án. Quan điểm của bà là nhất trí v i các 

đ  ngh  của anh D. 

Đại di n  i n kiểm sát phát biểu quan điểm:  

   tố tụn : Vi c chấp hành pháp luật tố tụng, trong quá trình giải quyết vụ 

án, Thẩm phán, T ư ký đã c ấp  àn  đún  các qu  đ nh của Bộ luật  ố tụn  dân 

sự. 

V  nội dun : Đ  n    Tòa án côn  n ận t uận tìn  l   ôn  iữa c   N u ễn 

      u N và anh Lã Xuân D.    con c un : Giao cháu Lã Th  Ánh T, sinh ngày 

14/02/2011 và Lã Quỳnh T, sinh ngày 13/6/2013 cho anh Lã Xuân D trực tiếp 

c ăm sóc, nuôi dưỡn ,  iáo dục đến k i con chung thành niên. Ch  N cấp dưỡng 

nuôi con chung cùng anh D là 1.500.000 đồng (Một tri u năm trăm n  ìn đồng)/ 01 

cháu/01 tháng, kể từ t án  6 năm 2022 c o đến khi con chung thành niên. Tổng hai 

c áu là 3.000.000 đồng (Ba tri u đồng)/01 tháng. P ươn  t ức cấp dưỡn  t eo 

tháng. Trong thêi gian anh D c ưa v  nư c giao các cháu cho mẹ đẻ anh D(Tức bà 

nội của hai cháu) là bà Lê Th  K ở khu 5, xã H, thành phố V, tỉnh Phú Thọ s  thay 

anh D trực tiếp nuôi dưỡng, c ăm sóc các c áu c o đến khi anh D v  nư c.    tài 

sản c un , côn  n , côn  sức: C   N, anh D xác đ n  không có tài sản c un , 

k ôn  n  ai, k ôn  c o ai n , k ôn  có côn  sức đón   óp  ì .  ì vậ  không xem 

xét  iải qu ết. V  án phí l   ôn sơ t ẩm và án phí của n ười có n  ĩa vụ cấp dưỡng 

nuôi con: Ch  Nguyễn Th  Thu N tự nguy n ch u t eo qu  đ nh của pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem xét 

tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1].    tố tụn : Quan h  pháp luật tranh chấp và thẩm quy n giải quyết của 

Tòa án: C   Nguyễn Th  Thu N khởi ki n đ  ngh  Tòa án n ân dân tỉn  P ú   ọ 

giải quyết cho c   đư c l   ôn anh Lã Xuân D là quan      ran  c ấp hôn nhân và 

 ia đìn ” t eo k oản 1 Đi u 28 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.  ron  đơn 

xin ly hôn, c   Ntrình bày hi n anh Dđan  sống và làm vi c tại Đài  oan. Tại văn 

bản số 12010/QLXNC-P5 ngày 08/6/2022 của Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ 

Công an (BL 17) xác nhận:  Lã Xuân D, sin  n à  15/11/1986 đã xuất nhập cảnh 

05 lần, xuất cảnh gần nhất ngày 31/10/2018,  i n c ưa có t ôn  tin n ập cản  v  
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nư c”. Căn cứ khoản 3 Đi u 35, Đi u 37 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân 

tỉnh Phú Thọ thụ lý và  iải quyết, xét xử vụ án là đún  t ẩm quy n. B  đơn vắn  

mặt tại p i n t a và có đơn đ  n      a án xét xử vắn  mặt, Hội đồn  xét xử căn 

cứ k oản 1 Đi u 228 Bộ luật  ố tụn  dân sự tiến  àn  xét xử vụ án t eo t ủ tục 

chung.  

[2]. V  nội dun :   eo đơn k ởi ki n và các tài li u, c ứn  cứ có tron   ồ sơ 

vụ án, ch  Nguyễn Th  Thu N và anh Lã Xuân D kết hôn v i n au tr n cơ sở tự 

nguy n, không vi phạm đi u cấm của pháp luật, đăn  ký kết hôn tại UBND xã H, 

thành phố V, tỉnh Phú Thọ vào ngày 06/8/2010. Đâ  là quan    hôn nhân h p pháp 

và đư c pháp luật công nhận. Do v  c ồn  k ôn    p n au, k ôn  có tiến  nói 

chung, v  c ồn  sốn  xa n au t ời  ian dài n n tìn  cảm k ôn  c n, hai bên không 

có sự quan tâm, t ươn    u, c ăm sóc lẫn n au;  ôn n ân lâm vào tìn  trạn  trầm 

trọn , đời sốn  c un  k ôn  t ể kéo dài, mục đíc   ôn n ân k ôn  đạt đư c nên 

c   Nvà anh Dđ u t ốn  n ất t uận tìn  l   ôn. Do vậ    a án xem xét côn  n ận 

t uận tìn  l   ôn  iữa c   N u ễn       u N và anh Lã Xuân D. 

Hi n nay anh Lã Xuân D đan  sin  sốn  và làm vi c tại Đài  oan, đơn đ  

n    của an   ửi từ Đài  oan v  k ôn  đư c   p p áp  óa lãn  sự t eo qu  đ n  

tại Đi u 124 Luật  ôn n ân và  ia đìn . Theo yªu cÇu cña ch  Nguyễn Th  Thu N, 

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã trưn  cầu Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 

Phú Thọ  iám đ nh chữ kỹ trong đơn đ  n    mà anh D gửi v  từ Đài  oan. Căn cứ 

kết quả  iám đ n  của P  n  kỹ t uật  ìn  sự - Côn  an tỉn  P ú   ọ (BL 50  đã 

kết luận: C ữ ký và các c ữ  Lã Xuân D” dư i mục  N ười viết đơn” tr n  Đơn đ  

n   ” n à  23/6/2022 ( ài li u cần  iám đ n  ký  i u A  so v i c ữ ký và các c ữ 

 Lã Xuân D” dư i mục  C ồn ” tr n  Giấ  c ứn  n ận kết  ôn” n à  06/8/2010 

( ài li u mẫu so sán  ký  i u M  là do cùn  1 n ười ký và viết ra.  ừ đó đủ cơ sở 

k ẳn  đ n  vi c anh Lã Xuân D và c   N u ễn       u N t uận tìn  l   ôn là hoàn 

toàn tự n u  n.  

[3].    con c un : C   N và anh D xác đ n  chồng có 02 con chung là Lã 

Th  Ánh T, sinh ngày 14/02/2011 và Lã Quỳnh T, sinh ngày 13/6/2013. Khi ly hôn 

Ch  N và anh D thống nhất thỏa thuận anh D trực tiếp nuôi dưỡn , c ăm sóc,  iáo 

dục hai con chung đến khi thành niên. Ch  N cấp dưỡng nuôi con chung cùng anh D 

là 1.500.000 đồng (Một tri u năm trăm n  ìn đồng)/ 01 cháu/01 tháng, kể từ tháng 

6 năm 2022 c o đến khi con chung thành niên. Tổng hai cháu là 3.000.000 đồng 

(Ba tri u đồng)/01 tháng. P ươn  t ức cấp dưỡn  t eo t án . Trong thêi gian anh 

D c ưa v  nư c giao các cháu cho mẹ đẻ anh D(Tức bà nội của hai cháu) là bà Lê 

Th  K ở khu 5, xã H, thành phố V, tỉnh Phú Thọ s  thay anh D trực tiếp nuôi 

dưỡng, c ăm sóc các c áu c o đến khi anh D v  nư c. Nguy n vọng của cháu T và 

cháu T là xin đư c ở cùng bố và bà. Xét t ấ  vi c t ỏa t uận nuôi con chung, cấp 

dưỡn  nuôi con c un  của C   N và anh D, bà K là p ù   p v i qu  đ n  của  uật 

 ôn n ân và  ia đìn  n n đư c ghi n ận. 
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[4].    tài sản c un , công n  và v  côn  sức đón   óp: C   N và anh Dđ u 

xác n ận k ôn  có.  ì vậ  Hội đồn  xét xử k ôn   iải qu ết. 

[5]    án p í: 

Án p í l   ôn sơ t ẩm: C   N tự n u  n c  u toàn  ộ án p í Hôn n ân  ia 

đìn  sơ t ẩm.  

Án phí của n ười có n  ĩa vụ cấp dưỡng nuôi con: Ch  N phải ch u theo quy 

đ nh của pháp luật. 

 [6]. Quan điểm đ  ngh  của đại di n Vi n kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ 

và phù h p đư c chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Áp dụn  Đi u 55; Đi u 81, Đi u 82, Đi u 83; Đi u 107, Đi u 110, Đi u 116, 

Đi u 117, Đi u 123  uật Hôn n ân và  ia đìn  năm 2014; k oản 1 Đi u 28; k oản 3 

Đi u 35; Đi u 37; k oản 4 Đi u 147 ; k oản 1 Đi u 228; khoản 3 Đi u 479 Bộ luật 

Tố tụn   dân sự năm 2015; Đi u 26; điểm a K oản 5 Đi u 27 N    qu ết số: 

326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 của Ủ   an t ườn  vụ Quốc Hội k óa, Quy 

đ n  v  mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í và l  p í   a án. 

Xử: 

1.    quan    hôn nhân: Côn  n ận sự t uận tìn  l   ôn  iữa c   N u ễn 

      u N và anh Lã Xuân D. 

2.    con c un : Công nhận sự thỏa thuận của ch  Nguyễn Th  Thu N và anh 

Lã Xuân D: Giao cháu Lã Th  Ánh T, sinh ngày 14/02/2011 và Lã Quỳnh T, sinh 

ngày 13/6/2013 cho anh Dtrực tiếp nuôi dưỡn , c ăm sóc,  iáo dục đến khi con 

chung thành niên. Ch  N cấp dưỡng nuôi con chung cùng anh D là 1.500.000 đồng 

(Một tri u năm trăm n  ìn đồng)/ 01 cháu/01 tháng, kể từ t án  6 năm 2022 cho 

đến khi con chung thành niên. Tổn   ai c áu là 3.000.000 đồng (Ba tri u đồng)/01 

tháng. P ươn  t ức cấp dưỡn  t eo t án . Trong thêi gian anh D c ưa v  nư c 

giao các cháu cho mẹ đẻ anh D(Tức bà nội của hai cháu) là bà Lê Th  K ở khu 5, xã 

H, thành phố V, tỉnh Phú Thọ s  thay anh D trực tiếp nuôi dưỡng, c ăm sóc các 

c áu c o đến khi anh D v  nư c đón hai c áu.  

 K ôn  ai có qu  n cản trở qu  n  ặp  ỡ và t ăm nom con c un . 

3.    tài sản c un , côn  n , côn  sức đón   óp: C   N u ễn       u N và 

anh Lã Xuân D t ốn  n ất xác đ n  k ôn  có n n k ôn  đ  n      a án  iải qu ết.  

4.    án p í:  

Án p í l   ôn sơ t ẩm: C   N u ễn       u N tự n u  n c  u 300.000 đồn  

(Ba trăm n  ìn đồn   ti n án p í l   ôn sơ t ẩm. Xác n ận C   N đã nộp 300.000 

đồn  (Ba trăm n  ìn đồn   ti n tạm ứn  án p í t eo  i n lai t u ti n tạm ứn  án 

p í số AA/2020/0000075 ngày 26/5/2022 tại Cục   i  àn  án dân sự tỉn  P ú   ọ. 

Án p í của n ười có n  ĩa vụ cấp dưỡn  nuôi con: C   N p ải c  u 150.000 

đồn  (Một trăm năm mươi n  ìn đồn  . 
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Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6,7a,7b và Điều 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 luật thi 

hành án dân sự. 

Đươn  sự có mặt tại Vi t Nam có quy n kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

khi nhận đư c Bản án để đ  ngh  Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm. Đươn  sự cư 

trú ở nư c ngoài có quy n kháng cáo trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày Bản án 

đư c tốn  đạt h p l   hoặc kể từ ngày Bản án đư c niêm yết h p l  t eo qu  đ nh 

của pháp luật. 

 

 

 
Nơi nhận:                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- VKSND tỉnh Phú Thọ;                                  THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
- Cục THADS tỉnh Phú Thọ; 

- UBND xã H, TP. V; 

- Các đươn  sự; 

-  ưu: HS- AV. 
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